I. DANH SÁCH  ĐỘI PHẢNN ỨNG NHANH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

	STT
	Tên đơn vị
	Tên cán bộ
	Số điện thoại di động
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm
(Quyết định 193/QĐ-TTYT ngày 30//2021)
	Đội 1
	
	

	
	
	Lê HữuTri
	   0386 570 007
	Đội trưởng

	
	
	Nguyễn Đức Hiền
	0988 311 193
	

	
	
	Trần Chí Công
	0975 193 343
	

	
	
	Mông Thị Hương
	0961 457 495
	

	
	
	Vũ Văn Cường
	0988 152 925
	

	
	
	Đội 2
	
	

	
	
	Hoàng Thị Thoa
	0976 573 575
	Đội trưởng

	
	
	Trần Văn Phương
	0988 675 826
	

	
	
	Nguyễn Thị Thu
	035 224 6831
	

	
	
	Nông Văn Niệm 
	037 702 6345
	

	
	
	Phan Văn Tâm
	   0913 173 809
	


II. DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ CỨU LƯU ĐỘNG

	STT
	Tên đơn vị
	Tên cán bộ
	Số điện thoại di động
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm 

(Quyết định 276/QĐ-TTYT ngày 20/5/2021)
	Lê Hữu tri
	0386 570 007
	Tổ trưởng

	
	
	Lê Hữu Công
	0854 445 789
	

	
	
	Vũ Văn Cường
	0988 152 925
	


III. DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤC VỤ TỪNG ĐIỂM BẦU CỬ

	Stt
	Địa phương
	Họ và tên nhân viên Y tế phục vụ
	Số điện thoại
	Địa chỉ tổ bầu cử
	Tổ bầu cử

	1
	xã Lộc An
	BS : K’ Bin 
	0906201842
	Thôn 1 
	Số 1

	2
	xã Lộc An
	Hồ Thị Yến
	0986430252  
	Thôn 2 
	số 2

	3
	xã Lộc An
	Đoàn Xuân Vận
	0987102110
	Thôn 3
	Số 3

	4
	xã Lộc An
	Dương Thị Tuyết 
	0971234208
	Thôn 4 
	Số 4

	5
	xã Lộc An
	Nguyễn Minh Thảo
	0975440768  
	Thôn 5
	Số 5

	6
	xã Lộc An
	Trần Thị Ái Nhi
	0388258069  
	Thôn 6
	Số 6

	7
	xã Lộc An
	Ng Hương Á Hồng Nhung
	0983158492
	Thôn 7
	Số 7

	8
	xã Lộc An
	Nguyễn Thị T Nhung 
	0938876966
	Thôn 8
	Số 8

	9
	xã Lộc An
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	0975521386  
	Thôn 9 
	Số 9

	10
	xã Lộc An
	H’ Yên Ê Ban 
	0977566051
	Thôn 11 
	Số 10

	11
	xã Lộc An
	Lê Hoanh Kiều
	0349021269  
	An Bình
	Số 11

	12
	xã Lộc An
	Nguyễn Thị Hòa 
	0983390612
	An Hòa 
	Số 12

	13
	xã Lộc An
	K' Seo
	0983975178  
	Tứ Quý 
	Số 13

	14
	xã Lộc An
	Ka Kiều 
	0906266134
	BĐơr
	Số 14

	15
	xã Lộc An
	Bùi Thị Lan
	0374999699  
	B Cọ
	Số 15

	16
	xã Lộc Bảo
	Võ Thị Tỉnh
	0868203569
	HANGKA
	Số 16

	17
	xã Lộc Bảo
	Tạ Xuân Hiếu
	0868204115
	THÔN 1
	Số 17

	18
	xã Lộc Bảo
	Nguyễn Thị Trang
	 
	THÔN 2
	Số 18

	19
	xã Lộc Bảo
	Ka Nghĩa
	0374547856
	THÔN 3
	Số 19

	20
	xã Lộc Bảo
	Njan Nhung
	0937542194
	CTY CAO SU
	Số 20

	21
	Xã Lộc Bắc
	Lê Thị Bích Hường
	0868802117
	Thôn 1
	Số 21

	22
	Xã Lộc Bắc
	Lê Thị Bích Phương
	0965754234
	Thôn 2
	Số 22

	23
	Xã Lộc Bắc
	Lê Thị Hồng
	0365953571
	Thôn 3
	Số 23

	24
	Xã Lộc Bắc
	Hoàng Minh Trải
	0989286180
	Thôn 4
	Số 24

	25
	Xã Lộc Bắc
	Nguyễn Đức Chi
	983454650
	Thôn 4
	Số 25

	26
	Xã Lộc Đức
	Phan Thị Thúy
	0382353402
	HỘI TRƯỜNG THÔN
 ĐỨC GIANG 1
	Số 26

	27
	Xã Lộc Đức
	Đặng Thị Hà
	0912306079
	HỘI TRƯỜNG THÔN
 ĐỨC GIANG 2
	Số 27

	28
	Xã Lộc Đức
	Nguyễn Văn Thắng
	0975263736
	TRƯỜNG TH LỘC ĐỨC A ĐÔNG LA 1
	Số 28

	29
	Xã Lộc Đức
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	0387160698
	HỘI TRƯỜNG THÔN 
ĐÔNG LA 2
	Số 29

	30
	Xã Lộc Đức
	Nguyễn Thị Mai
	0377056538  
	HỘI TRƯỜNG THÔN 
THANH BÌNH
	Số 30

	31
	Xã Lộc Đức
	Vũ Duy Hiển
	0975564123  
	TRƯỜNG PHÂN HIỆU MẦM NON TIỀN YÊN
	Số 31

	32
	Xã Lộc Đức
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	0396932400  
	TRƯỜNG TH LỘC ĐỨC B ĐỨC THANH
	Số 32

	33
	Xã Lộc Đức
	Vũ  Thị Tuyến
	0937066216
	HỘI TRƯỜNG THÔN 
ĐỨC THẠNH
	Số 33

	34
	Xã Lộc Đức
	Đinh Thị Kiều Văn
	0385351325
	HỘI TRƯỜNG THÔN
 KHÁNH THƯỢNG
	Số 34

	35
	 Xã Tân Lạc
	Trần Văn Dũng
	0988235286  
	Hội trường Thôn 1
	Số 35

	36
	 Xã Tân Lạc
	Trần Văn Sơn
	0933997483  
	Hội trường Thôn 2
	Số 36

	37
	 Xã Tân Lạc
	Mai Thị Huế 
	0356581730
	Hội trường Thôn 3
	Số 37

	38
	 Xã Tân Lạc
	Ka Ês
	0399259320
	Hội trường Thôn 4
	Số 38

	39
	 Xã Tân Lạc
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	0976340316  
	Hội trường Thôn 6
	Số 39

	40
	 Xã Tân Lạc
	Nguyễn Thị Kim Dung
	0382405778
	Hội trường Thôn 8
	Số 40

	41
	 Xã Tân Lạc
	Quách Thị Hạnh Ly
	0399244498
	Hội trường Thôn 9
	Số 41

	42
	Lộc Lâm
	Ka Nhiều
	 
	Thôn 1 Lộc Lâm
	Số 42

	43
	Lộc Lâm
	K' GLàng
	0858878115
	Thôn 2 Lộc Lâm
	Số 43

	44
	Lộc Lâm 
	Ka Thủy
	 
	Thôn 3 Lộc Lâm
	Số 44

	45
	Lộc Lâm
	Njan Châu
	0367604179
	UBND xã Lộc Lâm
	Số 45

	46
	Xã B’Lá
	NguyễnThịPhụng
	0973102954
	Thôn 1
	Số 46

	47
	Xã B’Lá
	TrầnThịTình
	0394076710
	Thôn 2
	Số 47

	48
	Xã B’Lá
	K’ Phượng
	0335688231
	Thôn 3
	Số 48

	49
	Xã B’Lá
	K’ Tuyến
	0985904553
	Thôn 4
	Số 49

	50
	Xã B’Lá
	Ka’ Mhoàng
	0972927177
	Thôn 5
	Số 50

	51
	Xã
 Lộc Nam
	Nguyễn Thị Trang
	 
	Thôn 1
	Số 51

	52
	Xã
 Lộc Nam
	Phan Thị Lệ Xuân
	0902990009  
	Thôn 2
	Số 52

	53
	Xã
 Lộc Nam
	Lưu Thị Hòe
	 
	Thôn 3
	Số 53

	54
	Xã
 Lộc Nam
	Phạm Thị Thu Hằng
	0944576638  
	Thôn 4
	Số 54

	55
	Xã
 Lộc Nam
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	0962624050  
	Thôn 5
	Số 55

	56
	Xã
 Lộc Nam
	Trần Văn Phương
	0988675826  
	Thôn 6
	Số 56

	57
	Xã
 Lộc Nam
	Bùi Văn Lộc
	0987012024
	Thôn 7
	Số 57

	58
	Xã
 Lộc Nam
	Ka My
	0981593118
	Thôn 8
	Số 58

	59
	Xã
 Lộc Nam
	Lưu Thị Hiện
	 
	Thôn 9
	Số 59

	60
	Xã
 Lộc Nam
	Lê Quang Thương
	0976354324  
	Thôn 10
	Số 60

	61
	 Xã Lộc Ngãi
	Nguyễn Thị Mỹ Bình
	0339436727
	HT Thôn 1
	Số 61

	62
	 Xã Lộc Ngãi
	Hoàng Thị Thoa
	0976573575  
	HT. Thôn 2
	Số 62

	63
	 Xã Lộc Ngãi
	Lê Thị Thanh Hoa
	0386258117
	HT. Thôn 3
	Số 63

	64
	 Xã Lộc Ngãi
	Đậu Thị Huyền
	0348546376  
	HT. Thôn 4
	Số 64

	65
	 Xã Lộc Ngãi
	Nguyễn Thị Khai
	0972908689  
	Thôn 5
	Số 65

	66
	 Xã Lộc Ngãi
	K' Sơng
	0378238613
	HT.Thôn 6
	Số 66

	67
	 Xã Lộc Ngãi
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	0847132966
	HT.Thôn 7
	Số 67

	68
	 Xã Lộc Ngãi
	Nguyễn Bá Khánh
	0909946833
	Trường TH D
	Số 68

	69
	 Xã Lộc Ngãi
	Lý Thị Thanh Nga
	0944740781  
	HT Thôn 9
	Số 69

	70
	 Xã Lộc Ngãi
	Nguyễn Thị Trà Linh
	0843997792
	HT.Thôn 10
	Số 70

	71
	 Xã Lộc Ngãi
	Ngô Thị Lương
	0834592957  
	HT.Thôn 11
	Số 71

	72
	 Xã Lộc Ngãi
	Phan Thị Tâm
	0355775002  
	HT.Thôn 12
	Số 72

	73
	 Xã Lộc Ngãi
	NGUYỄN THỊ MẪN
	0937211366
	HT.Thôn 13
	Số 73

	74
	Xã Lộc Phú
	Nguyễn Thị Thanh Hương 
	 
	Hội Trường 
Thôn 1
	Số 74

	75
	Xã Lộc Phú
	Nông Đức Mạnh
	0985484065
	Hội Trường 
Thôn 2
	Số 75

	76
	Xã Lộc Phú
	LụcThị Huệ
	 
	Hội Trường 
Thôn 3
	Số 76

	77
	Xã Lộc Phú
	Phan Thị Loan
	0348548592  
	Hội Trường 
Thôn 4
	Số 77

	78
	Xã Lộc Phú
	Cao Thị Lệ Hường
	 
	Hội Trường 
Thôn 5
	Số 78

	79
	Xã Lộc Phú
	Ka Tuyết
	 
	Hội Trường 
Thôn 6
	Số 79

	80
	Xã Lộc Quảng
	Mai Thị Phượng
	 
	Hội trường
 thôn 1
	Số 80

	81
	Xã Lộc Quảng
	Lê Thị Thơ
	 
	Hội trường
 thôn 2
	Số 81

	82
	Xã Lộc Quảng
	Vũ Thị Thanh Nga
	0979208208  
	Hội trường 
thôn 3
	Số 82

	83
	Xã Lộc Quảng
	Nguyễn Thị Phương
	 
	Hội trường 
thôn 4
	Số 83

	84
	Xã Lộc Quảng
	Ka Ris
	 
	Hội trường
 thôn 5
	Số 84

	85
	Xã Lộc Quảng
	Vũ Thị Thanh Bình
	0975151197  
	Hội trường
 thôn 6
	Số 85

	86
	Xã Lộc Quảng
	Đồng Thị Quyên
	 
	Hội trường 
thôn 7
	Số 86

	87
	 Xã LộcTân
	Ka Brố
	0987368454
	Thôn 1
	Số 87

	88
	 Xã LộcTân
	KaHwys Tam Bou
	0342928658
	Thôn 2
	Số 88

	89
	 Xã LộcTân
	Ka Hiền
	0326755970
	Thôn 3
	Số 89

	90
	 Xã LộcTân
	Hoàng Thị Như Trang
	0362757429  
	Thôn 4
	Số 90

	91
	 Xã LộcTân
	Mông Thị Điệp
	0972284394  
	Thôn 5
	Số 91

	92
	 Xã
 LộcTân
	Ka Hà
	0366171460
	Thôn 6
	Số 92

	93
	 Xã
 LộcTân
	Ka Nguỳn
	0382936914
	Thôn 7
	Số 93

	94
	Xã Lộc Thành
	Dương Thị Thu Hiền
	 
	Hội trường thôn 2
	Số 94

	95
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Thanh Phúc
	0918570279  
	UBND Xã
	Số 95

	96
	Xã Lộc Thành
	Phạm Thị Phúc
	 
	Trường Vừ A Dính
	Số 96

	97
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Thị Thu
	0336362811  
	Nhà Ông :
 Lê Văn Tăng 
	Số 97

	98
	Xã Lộc Thành
	Đào Tuấn Anh
	 
	Hội trường thôn 6
	Số 98

	99
	Xã Lộc Thành
	Đặng Thị Vân
	0989300032  
	Hội trường thôn 8A
	Số 99

	100
	Xã Lộc Thành
	Hồ Sư Lưu
	0377192648  
	Hội trường thôn 9
	Số 100

	101
	Xã Lộc Thành
	Trần Văn Hiển
	 
	Nhà Ông : 
Lê Công Tài 
	Số 101

	102
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	 
	Hội trường thôn 10B
	Số 102

	103
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Thị Tuyên
	0353715052  
	Hội trường thôn 11
	Số 103

	104
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	0349112457  
	Hội trường thôn 12
	Số 104

	105
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Thị Lý
	 
	Hội trường thôn 13
	Số 105

	106
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Trương Minh Trí
	 
	Hội trường thôn 15
	Số 106

	107
	Xã Lộc Thành
	Nguyễn Thị Kim Anh
	0378311113
	Hội trường thôn 16
	Số 107

	108
	TT Lộc Thắng
	Nguyễn Thị Thu
	0336362811
	Hội trường tổ 2
	Số 108

	109
	TT Lộc Thắng
	Nguyễn Thị Hợp
	0974222625  
	Hội trường tổ 3
	Số 109

	110
	TT Lộc Thắng
	Ka Rẻoh
	0342467563
	Hội trường tổ 7
	Số 110

	111
	TT Lộc Thắng
	Nguyễn Thị Túy Dung
	0912722496  
	Hội trường tổ 9
	Số 111

	112
	TT Lộc Thắng
	Nguyễn Văn Độ
	0978210286
	Hội trường tổ 11
	Số 112

	113
	TT Lộc Thắng
	Phan Thanh Huyền
	0915609538  
	Hội trường tổ 14
	Số 113

	114
	TT Lộc Thắng
	Phạm Thị Thu Hà
	0968230100
	Hội trường tổ 15
	Số 114

	115
	TT Lộc Thắng
	Lê Thị Hiền
	0979683398  
	Hội trường tổ 18
	Số 115

	116
	TT Lộc Thắng
	Lục Văn Công
	0385349710  
	Hội trường tổ 20
	Số 116

	117
	TT Lộc Thắng
	Nguyễn Thị Thắm
	0388312133
	Hội trường tổ 22
	Số 117


